
Trang 1

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học: 2017-2018
Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Bích - Ngữ văn - Buổi chiều
áp dụng ngày 21/8/2017

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5

7A10

7A13

7A8

7A10

7A10

7A10

7A8

7A8

7A12

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

7A13

7A12

7A10

7A10

7A12

7A12

7A8

7A13

7A13

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học: 2017-2018
Giáo viên: Nguyễn Thị Hoa Huệ - Ngữ văn - Buổi chiều
áp dụng ngày 21/8/2017

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5

6A9

6A5

6A12

6A12

6A9

6A9

6A5

6A4

6A12

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

6A4

6A12

6A5

6A5

6A4

6A4

6A9

6A12

6A12

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học: 2017-2018
Giáo viên: Đặng Thị Liên - Ngữ văn - Buổi chiều
áp dụng ngày 21/8/2017

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5

7A2

7A11

7A7

7A7

7A3

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

7A11

7A2

7A3

7A3

7A2

7A2

7A7

7A11

7A11

7A3

7A7

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học: 2017-2018
Giáo viên: Phạm Thị Ngân - Ngữ văn - Buổi chiều
áp dụng ngày 21/8/2017

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5

7P

7P

7P

7A4

7A1

7A1

7A6

7A1

7P

7A4

7A6

7A4

7A4

7A6

7A6

7A1

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học: 2017-2018
Giáo viên: Lê Thị Thắm - Ngữ văn - Buổi chiều
áp dụng ngày 21/8/2017

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

6A10

6A10

6A1 6A10

6A1

6A1

6A1

6A10



Trang 4

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học: 2017-2018
Giáo viên: Huỳnh Thị Tâm - Ngữ văn - Buổi chiều
áp dụng ngày 21/8/2017

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5

6P

7A9

7A9

7A9

6A11

6A8

6P

HOP

HOP

HOP

HOP

HOP

7A9

6A8

6P

6P

7A9

6A8

6A8

6A11

7A9

6A11

6A11

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học: 2017-2018
Giáo viên: Nguyễn Hồng Uyên - Ngữ văn - Buổi chiều
áp dụng ngày 21/8/2017

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5

6A6

6A13

6A3

6A13

6A13

6A13

6A3

6A6

6A6

6A6

6A13

6A3

6A3

6A13

THỜI KHÓA BIỂU - HỌC KỲ I - Năm học: 2017-2018
Giáo viên: Bạn A-v - Ngữ văn - Buổi chiều
áp dụng ngày 21/8/2017

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1
2
3
4
5

7A5

7A5

6A7

7A5

6A7

6A2

7A5

7A5

6A2

6A2

6A7

6A7

7A5

6A2


